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Cấp mới Cá nhân ĐINH VĂN NGỌ 137 174 Số 4/113 Quy Tức Phù Liễn 220 UBND phường Phù Liễn 18/12/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 1 77,25 77,25 47,92 12        

Cấp mới Cá nhân ĐÀO XUÂN THIỆN
880 261

Ngõ 118 Phù Lưu Phù Liễn 221 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và 

XD công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 46,42 139,26 91,02 12        

Cấp mới Cá nhân ĐÀO XUÂN THIỆN
881 261

Ngõ 118 Phù Lưu Phù Liễn 222 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và 

XD công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 3 44,46 133,38 92,05 12        

Cấp mới Cá nhân ĐÀO XUÂN THIỆN
882 261

Ngõ 118 Phù Lưu Phù Liễn 223 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và 

XD công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 37,41 112,23 90,36 12        

Cấp mới Cá nhân ĐÀO XUÂN THIỆN
883 261

Ngõ 118 Phù Lưu Phù Liễn 224 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và 

XD công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 41,1 123,3 90,13 12        

Cấp mới Cá nhân ĐÀO XUÂN THIỆN
884 261

Ngõ 118 Phù Lưu Phù Liễn 225 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và 

XD công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 3 41,26 123,78 90,28 12        

Cấp mới Cá nhân ĐÀO XUÂN THIỆN
885 261

Ngõ 118 Phù Lưu Phù Liễn 226 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và 

XD công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 3 39,35 118,05 90,67 12        

Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN MINH PHƯƠNG  VÀ 
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 364 192

Ngõ 77 Đồng Quy Phù Liễn 227 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 63,4 63,4 60,84 12        

Điều chỉnh Cá nhân
ĐÀO NGỌC QUỲNH VÀ CAO 

XUÂN TOẢN 209 301591-4-14
Đường Quy Tức Phù Liễn 228 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 1 56,92 56,92 71,15 12        

Cấp mới Cá nhân
BÙI VĂN DŨNG VÀ VŨ THỊ 
MINH 222 175

Ngõ 110 Quy Tức Phù Liễn 229 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 48,5 126,65 100 12        

Cấp mới Cá nhân
BÙI VĂN DŨNG VÀ VŨ THỊ 
MINH 223 175

Ngõ 110 Quy Tức Phù Liễn 230 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 47,4 123,74 100 12        

Cấp mới Cá nhân PHÙNG THỊ KIM LIÊN 18 28 Ngõ 97 Phùng Thị Trinh Phù Liễn 231 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 49,18 99,58 97,58 12        

Cấp mới Cá nhân PHÙNG THỊ KIM LIÊN 18 28 Ngõ 97 Phùng Thị Trinh Phù Liễn 232 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 51,68 104,58 97,69 12        

Cấp mới Cá nhân
TRẦN VĂN THẮNG VÀ NGUYỄN 

THỊ ANH 225 175
Ngõ 110 Quy Tức Phù Liễn 233 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 48,7 127,05 100 12        

Cấp mới Cá nhân
ĐINH NGỌC SƠN VÀ VŨ THỊ 

QUỲNH TRÂM 226 175
Ngõ 110 Quy Tức Phù Liễn 234 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 3 46,7 123,05 100 12        

Cấp mới Cá nhân
ĐINH NGỌC LONG VÀ NGUYỄN 
THỊ NGỌC HÀ 224 175

Ngõ 110 Quy Tức Phù Liễn 235 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 3 48,4 126,31 100 12        

Cấp mới Cá nhân NGUYỄN THỊ NHI
93 302590-3-6

Số 17/243 Hoàng Quốc Việt Phù Liễn 236 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 3 53,08 125,92 91,3 12        

Cấp mới Cá nhân BÙI TIẾN DŨNG VÀ BÙI ĐÀO LÝ
657 14

TDP Đẩu Sơn 1 Phù Liễn 237 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 3 39,9 123,7 95,23 12        

Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG 
THỊ HÀ 133 22

Ngõ 92 Phùng Thị Trinh Phù Liễn 238 UBND phường Phù Liễn 19/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 42,25 135,95 73,99 12        

Cấp mới Cá nhân
NGÔ VĂN HẢO VÀ DƯƠNG THỊ 
SEN 756 262

Ngõ 236 Phù Lưu Phù Liễn 239 UBND phường Phù Liễn 22/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43,4 130,2 100 12        

Cấp mới Cá nhân
NGÔ VĂN HẢO VÀ DƯƠNG THỊ 

SEN 757 262
Ngõ 236 Phù Lưu Phù Liễn 240 UBND phường Phù Liễn 22/12/2025

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43,4 130,2 100 12        

Cấp mới Cá nhân MAI TRỌNG BAN
345 31

Ngõ 77 Đồng Quy Phù Liễn 241 UBND phường Phù Liễn 22/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 3 42,3 126,9 100 12        

Cấp mới Cá nhân MAI TRỌNG BAN
346 31

Ngõ 77 Đồng Quy Phù Liễn 242 UBND phường Phù Liễn 22/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 42,3 126,9 100 12        

Cấp mới Cá nhân MAI TRỌNG BAN
347 31

Ngõ 77 Đồng Quy Phù Liễn 243 UBND phường Phù Liễn 22/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 42,3 126,9 100 12        

Cấp mới Cá nhân MAI TRỌNG BAN
348 31

Ngõ 77 Đồng Quy Phù Liễn 244 UBND phường Phù Liễn 22/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 46,4 139,2 100 12        

Cấp mới Cá nhân MAI TRỌNG BAN
349 31

Ngõ 77 Đồng Quy Phù Liễn 245 UBND phường Phù Liễn 22/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 3 46 138 100 12        

Cấp mới Cá nhân
VŨ VĂN KHẤM VÀ NGUYỄN 
THỊ HỘI 31 300591-7-5

Ngõ 113 Quy Tức Phù Liễn 246 UBND phường Phù Liễn 22/12/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 1 104,68 104,68 32,55 12        

Cấp mới Cá nhân
PHẠM CÔNG THẠO VÀ PHẠM 

THỊ  HUÊ 871 261
Ngõ 60 Phù Lưu Phù Liễn 247 UBND phường Phù Liễn 22/12/2025

Công ty Cổ phần đầu tư thương 

mại và Xây dựng Gia Phạm
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 126,4 81,8 12        

Cấp mới Cá nhân TRẦN VĂN TOÀN
(181-02) 15(300588-3-b)

Ngõ 60 Phù Lưu Phù Liễn 248 UBND phường Phù Liễn 22/12/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và 

XD công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 73,2 182,35 100 12        

Cấp mới Cá nhân
HOÀNG VĂN PHƯƠNG VÀ 
PHẠM THỊ NHÃ 254 3

Số 1011 Trần Nhân Tông Phù Liễn 249 UBND phường Phù Liễn 24/12/2025
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế 

và Xây dựng Enter lập
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 100,71 311,42 86,69 12        

Cấp mới Cá nhân NGUYỄN VĂN NHU
1201 125

Ngõ 347 Trần Nhân Tông Phù Liễn 250 UBND phường Phù Liễn 24/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 41 123 100 12        

Cấp mới Cá nhân
PHẠM VĂN HOẠT VÀ HOÀNG 

THỊ LIÊN 1180 125
Ngõ 313 Trần Nhân Tông Phù Liễn 251 UBND phường Phù Liễn 24/12/2025

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 48 150,4 66,67 12        

Cấp mới Cá nhân HOÀNG THỊ LIÊN
1213 125

Ngõ 313 Trần Nhân Tông Phù Liễn 252 UBND phường Phù Liễn 24/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43,6 130,8 100 12        

Cấp mới Cá nhân PHẠM THỊ TUYẾT MÂY
850 257

Ngõ 46 đường Thi Đua Phù Liễn 253 UBND phường Phù Liễn 30/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 113,37 352,51 52,98 12        

Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN VĂN NHẤT VÀ VŨ THỊ 

KIM LIÊN 616 13
Đường Đất Đỏ Phù Liễn 254 UBND phường Phù Liễn 30/12/2025

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 43,4 173,6 91,18 12        

Cấp mới Cá nhân TRIỆU ĐÌNH ĐỨC
743 100

Ngõ 190 Phù Lưu Phù Liễn 255 UBND phường Phù Liễn 30/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 46 184 100 12        

Cấp mới Cá nhân TRIỆU ĐÌNH ĐỨC
742 100

Ngõ 190 Phù Lưu Phù Liễn 256 UBND phường Phù Liễn 30/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 46 184 100 12        

Cấp mới Cá nhân TRIỆU ĐÌNH ĐỨC
741 100

Ngõ 190 Phù Lưu Phù Liễn 257 UBND phường Phù Liễn 30/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 41,5 166 100 12        

Cấp mới Cá nhân TRIỆU ĐÌNH ĐỨC
740 100

Ngõ 190 Phù Lưu Phù Liễn 258 UBND phường Phù Liễn 30/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 40,5 162 100 12        

Cấp mới Cá nhân TRIỆU ĐÌNH ĐỨC
739 100

Ngõ 190 Phù Lưu Phù Liễn 259 UBND phường Phù Liễn 30/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 40,4 161,6 100 12        

Cấp mới Cá nhân NGUYỄN VĂN NHU
1202 125

Ngõ 347 Trần Nhân Tông Phù Liễn 260 UBND phường Phù Liễn 30/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 41 123 100 12        

Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN ĐẮC ĐĂNG 353 24

Số 109 Trần Phương Phù Liễn 261 UBND phường Phù Liễn 30/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 47 188 100 12        

Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG THỊ HÀ 352 24

Số 109 Trần Phương Phù Liễn 262 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 50 200 100 12        

Cấp mới Cá nhân
BÙI DUY ĐÔNG 351 24

Số 109 Trần Phương Phù Liễn 263 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 120 100 12        

Cấp mới Cá nhân
VŨ VĂN SUỐT VÀ NGUYỄN THỊ THÀNH 350 24

Số 109 Trần Phương Phù Liễn 264 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 120 100 12        

Cấp mới Cá nhân
PHẠM VĂN TOÀN 349 24

Số 109 Trần Phương Phù Liễn 265 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 120 100 12        

Cấp mới Cá nhân
VŨ XUÂN THỰC 348 24

Số 109 Trần Phương Phù Liễn 266 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 41 123 100 12        

Cấp mới Cá nhân
VŨ VĂN SÓNG 347 24

Số 109 Trần Phương Phù Liễn 267 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 41 123 100 12        

Cấp mới Cá nhân
VŨ VĂN SÓNG 346 24

Số 109 Trần Phương Phù Liễn 268 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 3 42,7 128,1 100 12        

Cấp mới Cá nhân
VŨ THỊ OANH 345 24

Số 109 Trần Phương Phù Liễn 269 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 44 132 100 12        

Cấp mới Cá nhân PHẠM VĂN TRƯỜNG
344 24

Số 109 Trần Phương Phù Liễn 270 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 47 141 100 12        

Cấp mới Cá nhân TRẦN VĂN HIỂN VÀ VŨ THỊ HẠ
(466-03) 20

Ngõ 29 Xuân Biều Phù Liễn 271 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 44,7 141,9 73,28 12        

Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG VĂN PHƯỢNG VÀ 
PHẠM THỊ THUẦN ANH 1207 6

Số 16D Hương Sơn Phù Liễn 272 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 72 276,9 24,78 12        

Cấp mới Cá nhân NGUYỄN MAI PHƯƠNG 708 13 Số 18 Đất Đỏ Phù Liễn 273 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 1 48,1 48,1 100 12        

Cấp mới Cá nhân BÙI THỊ LANH 255 11Ngõ 269 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 274 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 122,2 247,9 14,63 12        

Cấp mới Cá nhân PHẠM VĂN HOẠT
1179 125

Ngõ 313 Trần Nhân Tông Phù Liễn 275 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 46 138 100 12        

Cấp mới Cá nhân HOÀNG THỊ LIÊN
1214 125

Tổ dân phố Lệ Tảo 2 Phù Liễn 276 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43,6 130,8 100 12        

Cấp mới Cá nhân NGUYỄN THU THỦY
1328 19

Ngõ 142 Chiêu Chinh Phù Liễn 277 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 42,3 126,9 100 12        

Cấp mới Cá nhân ĐỖ VĂN TOÁN 1196 6 Ngõ 41 Đẩu Vũ Phù Liễn 278 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 tầng + tum 42,3 93,57 100 12        

Cấp mới Cá nhân
PHẠM HỮU DUYỆT VÀ VŨ THỊ 
LOAN (465-01) 20

Số 21 Xuân Biều Phù Liễn 279 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 1 tầng 198 260,32 57,75 12        

Cấp mới Cá nhân TRẦN ĐÌNH HẠNH 591 14 Ngõ 14 Tô Phong Phù Liễn 280 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 40,4 80,8 100 12        

Cấp mới Cá nhân NGUYỄN VĂN DÂN
700 13

Ngõ 11 Thống Trực Phù Liễn 281 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 54,8 164,4 100 12        

Cấp mới Cá nhân
TRẦN VĂN GIANG VÀ PHẠM 

THỊ ĐÔNG ANH 1471 135
Ngõ 52 Thống Trực Phù Liễn 282 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 45,6 136,8 100 12        

Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN VĂN HOÀN VÀ VŨ THỊ 
THOA Lô 19 19

Ngõ 885 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 283 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH Kiến trúc 

ARTZEN
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 55,5 162,96 84,86 12        

Cấp mới Cá nhân TRỊNH VIỆT QUANG
(17-03) 303591-6-B

Ngõ 174 Lệ Tảo Phù Liễn 284 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty Cổ phần đầu tư thương 

mại và Xây dựng Gia Phạm
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 50 150 100 12        

Cấp mới Cá nhân VŨ VĂN HIỆU
701 13

Ngõ 11 Thống Trực Phù Liễn 285 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 124 80,81 12        

Cấp mới Cá nhân VŨ VĂN MẠNH
702 13

Ngõ 11 Thống Trực Phù Liễn 286 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 124 90,5 12        

Cấp mới Cá nhân
ĐỖ DOÃN NGHỆ VÀ PHẠM THỊ 

BỘT 401 23
Ngõ 188 Chiêu Chinh Phù Liễn 287 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 1 75 75 40,65 12        

Cấp mới Cá nhân VŨ THỊ XUYÊN
735 14

Ngõ 08 Bạch Mã Phù Liễn 288 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 120 100 12        

Cấp mới Cá nhân
NGÔ DUY PHƯƠNG VÀ PHẠM 
THỊ HUYỀN TRANG 765 303591-2-d

Khu đấu giá Kha Lâm 3 Phù Liễn 289 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 60 249 77,42 12        

Cấp mới Cá nhân NGUYỄN THỊ THIM
698 303591-2-d

Khu đấu giá Kha Lâm 3 Phù Liễn 290 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 58,5 243 75,48 12        

Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN CÔNG TOÀN VÀ 
NGUYỄN THỊ XUÂN (226-03) 27

Ngõ 169 Trữ Khê Phù Liễn 291 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 57,58 168,87 94,83 12        

Cấp mới Cá nhân
TRỊNH VĂN TUYỂN VÀ VŨ THỊ 
HỒNG NHUNG 423 27

Số 254 Đất Đỏ Phù Liễn 292 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 56,05 182,55 84,01 12        

Cấp mới Cá nhân
PHẠM VĂN LUÂN VÀ VŨ THỊ 
HẢI YẾN 424 144

TDP Kha Lâm 1 Phù Liễn 293 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 49,3 177,4 81,89 12        

Cấp mới Cá nhân NGUYỄN PHÚ MẠNH 
1371 131 Ngõ 32 Nam Hà

Phù Liễn 294 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40,1 120,3 100 12        

Cấp mới Cá nhân NGUYỄN PHÚ MẠNH 
1370 131 Ngõ 32 Nam Hà

Phù Liễn 295 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40,6 121,8 100 12        

Cấp mới Cá nhân NGUYỄN PHÚ MẠNH 
1369 131 Ngõ 32 Nam Hà

Phù Liễn 296 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 48,7 146,1 100 12        

Cấp mới Cá nhân VŨ THỊ THẢO
1368 131 Ngõ 32 Nam Hà

Phù Liễn 297 UBND phường Phù Liễn 31/12/2025
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 51,8 155,4 100 12        


